
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C2  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 03/10 

Nguyễn Minh Thúy  

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 10/10 

Nguyễn Thị Hảo  

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 17/10 

Nguyễn Minh Thúy  

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 24/10 

Nguyễn Thị Hảo  

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 31/10 

Nguyễn Minh Thúy  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, đo thân nhiệt, cho trẻ rửa tay bằng nước rửa tay 

sát khuẩn trước khi vào lớp, nhắc trẻ cất dép, ba lô đúng nơi quy định. 

* Thể dục sáng: Tập thể dục theo nhạc chung của trường : 

- Khởi động: theo nhạc bài: Let's talk about aman 

- Đi vòng tròn: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Kìa chú ếch con, Con cào cào, Hai con thằn lằn con, Đàn gà con, Đàn 

gà trong sân. 

- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn 

+ Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ, thổi bóng 

+ Tay: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao 

+ Bụng: Đứng cúi về phía trước  

+ Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối;  

+ Bật: Bật tách- chụm chân tại chỗ  

- Tập dân vũ theo nhạc bài: Banana chacha 

- Khiêu vũ giao lưu theo bài: Echoclo 

- Hồi tĩnh: Tập theo nhạc bài Silent night: Đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các hoạt động nổi bật trong ngày 20-10. Con đã làm gì để thể hiện tình cảm với bà, với 

mẹ, với cô giáo, với chị gái của con? 

- Điểm danh những bạn chưa đến lớp.  

- Trò chuyện về bản thân, sở thích, các bộ phận trên cơ thể bé, đôi bàn tay kỳ diệu của bé. 

- Kể tên bố mẹ, các thành viên trong gia đình, nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình 

- Kể tên những đồ dùng trong gia đình bé và nêu tác dụng của những đồ dùng đó. 

- Trẻ nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.  

- Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim  

- Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. (MT10)  

MT10 

Hoạt động học T2 

Văn học 

Thơ: Trăng sáng 

(Tiết trẻ chưa biết)  

 

Văn học 

Đồng dao: Tay đẹp  

(Tiết trẻ chưa biết)  

 

Văn học 

Thơ Cô giáo của 

con 

(Tiết trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: “Chiếc ấm 

sành nở hoa” 

(Tiết trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Cô bé 

quàng khăn đỏ  

MT2, 

MT33, 

MT74, 

MT40, 



  (Tiết trẻ chưa biết) 

(MT50)  

MT75, 

MT37, 

MT50 

T3 

Phát triển vận 

động 

VĐCB Đi theo 

đường dích dắc 

(rộng 30-35cm)  

TCVĐ Bóng tròn to  

 

Phát triển vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường hẹp (3m x 

0,2m) 

TCVĐ: Bịp mắt bắt 

dê (MT2)  

 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Đi ngang 

bước dồn. 

TCVĐ: Chó sói xấu 

tính  

 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng(15m)  

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Chạy thay 

đổi hướng theo 

đường dích dắc 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to  

T4 

Khám phá 

Làm đèn lồng trung 

thu  

(Ứng dụng 

STEAM)  

Khám phá 

Khám phá chức năng 

của mũi  

 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

hội 20/10 (MT40)  

 

Khám phá 

Đồ dùng gia đình  

 

Khám phá 

Gia đình của bé 

(MT37)  

 

T5 

Làm quen với toán 

Phân biệt đồ chơi 

theo màu 

(xanh - đỏ - vàng)  

 

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết gọi tên 

hình vuông, tròn, tam 

giác, chữ nhật 

(MT33)  

 

Làm quen với 

toán 

Phân biệt nhóm bạn 

trai- bạn gái  

 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết, phân 

biệt tay phải, tay 

trái  

 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết phía trên- 

phía dưới, phía 

trước- phía sau của 

bản thân  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu đèn ông 

sao 

( Tiết mẫu)  

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Hoa bé 

ngoan 

NDKH – TC: Ai 

đoán giỏi (MT74)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí bưu thiếp  

( Đề tài)  

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Nhà 

của tôi 

NDKH: NH: Ba 

ngọn nến lung linh 

(MT75)  

Hoạt động tạo 

hình 

KHUNG ẢNH GIA 

ĐÌNH 

(Ứng dụng 

STEAM)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: Quan sát phòng thư viện, quan sát nhà bếp, quan sát khu vui chơi, quan sát thời tiết 

* HĐLĐ: Tưới nước vườn rau, nhặt lá vàng rơi 

* TCVĐ: Bóng tròn to, Mèo và chim sẻ, cáo và thỏ, Chuyền bóng, cướp cờ 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng, nước 

 



Tuần 2: 

* HĐCMĐ: Quan sát hoa ngũ sắc, quan sát thời tiết, vẽ các đường nét trên sân trường, quan sát đu 

quay, quan sát cây thông 

* HĐGL: Giao lưu giữa các tổ 

* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, Bắt bướm 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, cát...  

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát phòng nghệ thuật, quan sát thời tiết, quan sát cây bàng, quan sát cây phòng thể 

chất 

* HĐLĐ: tưới cây, chăm sóc góc thiên nhiên 

* TCVĐ: Bịt mắt băt dê, lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ , mèo đuổi chuột, kẹp bóng 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng… 

Tuần 4: 

* Quan sát: Quan sát cây kim tiền, phòng đa năng, phòng thể chất 2, tham quan môi trường chào đón 

20-10. thời tiết 

* Thí nghiệm: hoa giấy nở trong nước, 

* HĐGL: Giao lưu giữa các ban tổ khác 

* TCVĐ: Bịt mắt băt dê, lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ , mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, đá bóng trúng 

đích 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng… 

Tuần 5: 

* Quan sát: Quan sát phòng thể chất, quan sát thời tiết, quan sát cây bàng, quan sát cây xả 

* HĐLĐ: Nhặt lá vàng rơi sân trường 

* TCVĐ: Bịt mắt băt dê, lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ , mèo đuổi chuột, kẹp bóng 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng…  

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

- Làm đèn lồng (T1) 

- Bác sĩ khám bệnh cho mọi người (T2)  

- Làm thiệp chúc mừng ngày 20/10 (T3) 

- Xây ngôi nhà của bé (T4,5) 

* Góc phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình 

- Gia đình: đi chợ, mua đồ chơi trung thu, mua hoa quả bày mâm ngũ quả, nấu ăn, bế em. 

- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu. 

- Bán hàng: : bán đồ chơi, quần áo, quà tặng, đồ dùng để ăn, để uống; một số thực phẩm quen thuộc 

(thịt, cá,...)  

MT56, 

MT36, 

MT61 



- Góc nghệ thuật : Tô màu đèn ông sao, tô màu đồ chơi. Làm album gia đình. Tô màu bạn trai- bạn 

gái,Trang trí chiếc mũ , hát các bài hát về gia đình, làm thiêp 20-10,.. 

* Góc học tập: Tập in các hình hình học; nhận biết, phân biệt tay phải, tay trái, nhận biết phía trên- 

phía dưới, phía trước- phía sau của bản thân… Xem sách ảnh về các bộ phận trên cơ thể bé, gia đình 

của bé.  

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây. 

- Tuần 1: Thứ 5 thay thế bằng hoạt động hướng dẫn trò chơi Mèo đuổi chuột 

- Tuần 2: Thứ 4 thay thế bằng hoạt động thí nghiệm hoa nở  

- Tuần 3: Thứ 4 thay thế bằng hoạt động giao lưu với lớp C4 

- Tuần 4: Thứ 5 thay thế bằng hoạt động vận động trên phòng thể chất 

- Tuần 5: Thứ 4 thay thế bằng hoạt động giao lưu các tổ trong lớp  

- Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc tạo thành bức tranh theo ý thích. (MT56)  

- Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình (MT36)  

- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao như chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,... (MT61)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Có thói 

quen văn minh trong ăn uống. Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối 

sau ăn. 

- Trò chuyện với trẻ trong các giờ ăn hàng ngày tại lớp tên một số món ăn hàng ngày. Thơ: Bé ơi, Cô 

và mẹ; Truyện: Bài học đầu tiên của gấu con 

- Thứ 4 tuần 2 Giao lưu giờ ăn với lớp B3  

- Biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. (MT12)  

MT12 

Hoạt động chiều 

Tuần 1:  

- Rèn KN ÂN: DH: Chiếc đèn ông sao 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: An toàn khi đi thang bộ  

- Làm vở BLQVT trang 23 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 2: 

- Rèn KNTH: Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái.( Nghỉ bão- trẻ làm bù bài vào HĐC 8/10) 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: Bảo vệ đôi tay ( trẻ làm bù bài TH Tô màu bạn trai, bạn gái) 

- Làm vở BLQVT trang 24 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

Tuần 3:  

- Rèn KN ÂN: DH: Chiếc khăn tay 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

 



- Rèn KNS: Dạy trẻ KN chào hỏi lễ phép khi ở nhà  

- Làm vở BLQVT trang 8 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 4: 

- Rèn KNTH: Tô nét con đường 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: Bé tự mặc áo  

- Làm vở BLQVT trang 4 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 5:  

- Rèn KN ÂN: DH: Cả nhà thương nhau. 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: Không đi theo người lạ  

- Làm vở BLQVT trang 22 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  Tết Trung thu Cơ thể của bé 
Ngày vui của bà 

của mẹ 
Đồ dùng gia đình 

Gia đình thân yêu 

của bé 

 

 


